
STT Họ & tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Ngoại ngữ Tin học Trường đào tạo

Vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị tuyển dụng

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Mã số
Điểm ưu 

tiên

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch vòng 

2

Tổng điểm 

xét tuyển
Ghi chú

1 Bùi Thị Minh Anh Nữ 6/7/2003 Kinh

Xã Tân 

Lập, huyện 

Mộc Hóa, 

Long An

Long Chữ, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Long Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 78,5/100 78,5/100

2 Nguyễn Thị Như Băng Nữ 9/15/2003 Kinh

Ấp Bàu 

Tép, Xã 

Tiên 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Tiên Thuận, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Kết quả thi năng 

lực Tiếng Anh 

theo chuẩn đầu 

ra  Bậc 2

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Lợi Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 80/100 80/100

3 Biện Thị Hồng Đào Nữ 4/13/1999 Kinh

Xã Phước 

Chỉ, Thị xã 

Trảng 

Bàng, Tây 

Ninh

Phước Bình, 

Trảng Bàng
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

An Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 86/100 86/100

4 Diệp Thị Ngọc Đẹp Nữ 12/2/2002 Kinh

Âp Thuận 

Đông, xã 

Lợi Thuận, 

Bến 

Cầu,Tây 

Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Lợi Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 80/100 80/100

5 Phạm Thị Thúy Giàu Nữ 1/7/2002 Kinh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

An Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 76/100 76/100

6 Trương Mỹ Hoa Nữ 2/24/2003 Kinh

Tiên 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Tiên Thuận, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Long Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 87,5/100 87,5/100

7 Vương Thị Thiên Kiều Nữ 2/8/1998 Kinh
Bến Cầu, 

Tây Ninh

Long Giang, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mẫu giáo 

Long Giang

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 78,5/100 78,5/100
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STT Họ & tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Ngoại ngữ Tin học Trường đào tạo

Vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị tuyển dụng

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Mã số
Điểm ưu 

tiên

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch vòng 

2

Tổng điểm 

xét tuyển
Ghi chú

8 Lê Thị Cẩm Ly Nữ 6/2/2003 Kinh

Xóm 

Khách, 

Long 

Giang, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Giang, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Long Chữ

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 75/100 75/100

9 Huỳnh Thị Hà My Nữ 7/18/2003 Kinh

Thị xã Hòa 

Thành, Tây 

Ninh

Khu phố III, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Cao đẳng
 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Lợi Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 77/100 77/100

10 Võ Thị Kiều My Nữ 7/12/1999 Kinh Tây Ninh
Long Thuận, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Chứng chỉ Tiếng 

Anh Bậc 2

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Long Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 79,5/100 79,5/100

11 Trần Thị My My Nữ 11/12/2001 Kinh

Xã Long 

Chữ, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Chữ, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mẫu giáo 

Long Phước

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 80,5/100 80,5/100

12 Nguyễn Trần Phương Ngân Nữ 1/15/2002 Kinh

Ấp Chánh - 

An Thạnh, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

An Thạnh, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

An Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 76/100 76/100

13 Nguyễn Thị Bình Nhi Nữ 8/26/1996 Kinh

Xã Thạnh 

Phú, huyện 

Thạnh Hóa, 

Long An

Phước Bình, 

Trảng Bàng
Đại học

Đại học sư phạm 

giáo dục mầm non .

Trình độ Tiếng 

Anh A2

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Trà Vinh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

An Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 83/100 83/100

14 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 10/11/2002 Kinh

Ấp Phước 

Đông, xã 

Long 

Phước, 

huyện Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Phước, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mẫu giáo 

Long Phước

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 78,5/100 78,5/100

15 Trần Thị Yến Nhi Nữ 5/10/2001 Kinh

Long 

Giang, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Giang, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Long Chữ

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 85,5/100 85,5/100

16 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 11/17/2000 Kinh

Long 

Giang, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Giang, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng AnhNgôn 

ngữ Tiếng Anh 

Bậc 3

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Tiên Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 89,5/100 89,5/100



STT Họ & tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Ngoại ngữ Tin học Trường đào tạo

Vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị tuyển dụng

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Mã số
Điểm ưu 

tiên

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch vòng 

2

Tổng điểm 

xét tuyển
Ghi chú

17 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 18/5/2002 Kinh

Ấp Bàu 

Tép, Xã 

Tiên 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Khu phố III, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Cao đẳng
 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Tiên Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 84/100 84/100

18 Nguyễn Thị Nhung Nữ 2/13/2003 Kinh

Ấp Phước 

Đông, xã 

Long 

Phước, 

huyện Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Phước, 

Bến Cầu
Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non. 

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Long Chữ

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 83/100 83/100

19 Lê Thị Diễm Phúc Nữ 12/19/2002 Kinh

Ấp Long 

Cường, xã 

Long 

Khánh, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Khánh, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Tiên Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 85/100 85/100

20 Tạ Bích Phượng Nữ 6/2/2002 Kinh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Trình độ Tiếng 

Anh B1

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Lợi Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 87/100 87/100

21 Lê Thị Kim Quyên Nữ 4/20/2002 Kinh

Long 

Giang, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Giang, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mẫu giáo 

Long Giang

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 88/100 88/100

22 Vương Trang Như Quỳnh Nữ 10/16/2003 Kinh

Ấp Long 

Tân, xã 

Long 

Giang, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Giang, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Long Chữ

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 88/100 88/100

23 Đặng Thị Cẩm Tiên Nữ 7/10/2002 Kinh

Ấp Long 

Tân, xã 

Long 

Giang, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Giang, 

Bến Cầu
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mẫu giáo 

Long Phước

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 87,5/100 87,5/100

24 Huỳnh Thanh Tiền Nữ 6/22/1984 Kinh
Bến Cầu, 

Tây Ninh

Long Thuận, 

Bến Cầu
Đại học

Đại học sư phạm 

Giáo dục mầm non

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng AnhNgôn 

ngữ Tiếng Anh 

Bậc 3

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT  

trình độ B

Trường Đại học 

sư phạm Hà Nội

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Tiên Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 76,5/100 76,5/100

25 Nguyễn Thị Thảo Trâm Nữ 4/27/2002 Kinh
Gò Dầu, 

Tây Ninh

Mỏ Công, 

Tân Biên
Cao đẳng

 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Tiên Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 79/100 79/100



STT Họ & tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Ngoại ngữ Tin học Trường đào tạo

Vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị tuyển dụng

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Mã số
Điểm ưu 

tiên

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch vòng 

2

Tổng điểm 

xét tuyển
Ghi chú

26 Vương Kiều Bảo Trân Nữ 21/6/2002 Kinh

Long 

Giang, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Giang, 

Bến Cầu
Cao đẳng

- Tốt nghiệp Cao 

đẳng sư phạm giáo 

dục mầm non. 

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

Tiên Thuận

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 92/100 92/100

27 Đặng Thu Trang Nữ 10/11/2002 Kinh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Khu phố II, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Cao đẳng
 Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non.

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

An Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 84,5/100 84,5/100

28 Bùi Thị Như Ý Nữ 1/18/2002 Kinh

Khu phố II, 

Thị trấn 

Bến Cầu 

Khu phố I, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Cao đẳng
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non. 

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh

Giáo viên mầm 

non

Trường mầm non 

15/3

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 - 86,5/100 86,5/100

29 Trương Thị Ánh Nhung Nữ 2/29/1984 Kinh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu
Đại học

 Cử nhân công nghệ 

thông tin (Chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm cho giáo 

viên Tin học cấp tiểu 

học).

Chứng chỉ B 

Tiếng Anh

Chứng chỉ B 

Tin học

Trường Đại học 

Thái Nguyên

Giáo viên (Tin 

học)

Trường tiểu học An 

Thạnh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 - 88/100 88/100

30 Lê Thị Yến Lê Nữ 2/3/1999 Kinh
An Thạnh, 

Bến Cầu

An Thạnh, 

Bến Cầu
Đại học

Cử nhân công nghệ 

thông tin (Chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm cho giáo 

viên Tiếng Anh cấp 

tiểu học).

Chứng nhận năng 

lực Tiếng Anh 

bậc 5/6

 CNTT cơ bản
Trường Đại học 

Văn Hiến

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường tiểu học An 

Thạnh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 - 72/100 72/100

31 Tạ Châu Hoàng Mai Nữ 12/20/1986 Kinh
Bến Cầu, 

Tây Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu
Đại học

- Cử nhân Ngoại 

ngữ (Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên 

Tiếng Anh cấp Tiểu 

học)

Cử nhân Ngoại 

ngữ

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

Văn Hiến

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường tiểu học Lợi 

Thuận

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 - 72/100 72/100

32 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 8/27/1999 Kinh

ẤpThanh 

Hòa, xã 

Thanh 

Điền, Châu 

Thành, Tây 

Ninh

Thanh Điền, 

Châu Thành
Đại học

- Cử nhân ngôn ngữ 

Anh (Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên 

Tiếng Anh cấp Tiểu 

học)

Cử nhân ngôn 

ngữ Anh

Chứng chỉ 

CNTT Nâng 

cao

Trường Đại học 

Công nghệ TP. 

Hồ Chí Minh

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường tiểu học 

Long Chữ

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 - 77/100 77/100

33 Ngô Lê Phát Tài Nam 3/22/1999 Kinh
Bến Cầu, 

Tây Ninh

Long Thuận, 

Bến Cầu
Đại học

 cử nhân giáo dục 

thể chất

Tiếng Anh trình 

độ B1

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

sư phạm thể dục 

thể thao TP. Hồ 

Chí Minh

Giáo viên Giáo 

dục thể chất

Trường tiểu học Thị 

trấn

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 - 75/100 75/100

34 Hứa Thạch Thảo Nữ 11/16/1999 Kinh

Thị trấn 

Bến Cầu, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Khu phố I, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Đại học
cử nhân giáo dục thể 

chất

Tiếng Anh trình 

độ B1

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

sư phạm thể dục 

thể thao TP. Hồ 

Chí Minh

Giáo viên Giáo 

dục thể chất

Trường tiểu học Thị 

trấn

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 - 81/100 81/100

35 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 7/23/1999 Kinh

Ấp Chánh, 

An Thạnh, 

Bến Cầu

An Thạnh, 

Bến Cầu
Đại học

Cử nhân Giáo dục 

tiểu học.

Tiếng Anh trình 

độ Bậc 3
 CNTT cơ bản

Trường Đại học 

sư phạm, Đại 

học Huế

Giáo viên tiểu 

học 

Trường tiểu học An 

Thạnh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 - 87/100 87/100

36 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 2/4/1994 Kinh

Xã Long 

Khánh, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Khu phố II, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Đại học
- Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

sư phạm  TP. Hồ 

Chí Minh

Giáo viên tiểu 

học 

Trường tiểu học Lợi 

Thuận

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 - 89/100 89/100

thí sinh có 

điểm số cao 

hơn tại vị trí 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III



STT Họ & tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Ngoại ngữ Tin học Trường đào tạo

Vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị tuyển dụng

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Mã số
Điểm ưu 

tiên

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch vòng 

2

Tổng điểm 

xét tuyển
Ghi chú

37 Đinh Thị Tuyết Nghi Nữ 10/29/2002 Kinh

Phường Gia 

Bình, Thị 

xã Trảng 

Bàng, Tây 

Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu
Đại học Sư phạm Vật lý

Chứng chỉ ngoại 

ngữ Bậc 3

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giáo viên Vật 

lý

Trường THCS Thị 

trấn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 90/100 90/100

38 Nguyễn Trường Sơn Nam 11/10/1987 Kinh

Thị trấn 

Chợ Vàm, 

huyện Phú 

Tân, An 

Giang

Thaành Phố, 

Tây Ninh
Đại học

công nghệ thông tin 

(Chứng chỉ nghiệp 

vụ dành giáo viên 

tiểu học và trung 

học cơ sở

Tiếng Anh trình 

độ B

Đại học công 

nghệ thông tin 

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên

Giáo viên Tin 

học

Trường TH-THCS 

Long Phước

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 84/100 84/100

39 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 9/9/2002 Kinh

Thị xã 

Trảng 

Bàng, Tây 

Ninh

An Bình, 

Châu Thành
Đại học

sư phạm (Sư phạm 

Địa lý)

Tiếng Anh trình 

độ Bậc 3

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giáo viên Địa lý
Trường THCS Thị 

trấn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 82/100 82/100

40 Hà Thư Hoàng Nam 4/16/2002 Kinh

Rừng Dầu, 

Tiên 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Tiên Thuận, 

Bến Cầu
Đại học

sư phạm (Giáo dục 

chính trị)

Giấy xác nhận 

đạt năng lực 

Tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra  

cho sinh viên của 

trường

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giáo viên Giáo 

dục công dân

Trường THCS Thị 

trấn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 69,5/100 69,5/100

41 Nguyễn Thị Hằng Nữ 9/3/1992 Kinh

Cam Thủy, 

Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Tiên Thuận, 

Bến Cầu
Đại học

sư phạm (Sư phạm 

Vật lý)  Bằng cử 

nhân sư phạm (Sư 

phạm Toán)

Tiếng Anh trình 

độ Bậc 3

Giấy xác nhận 

đạt công nghệ 

Thông tin

Trường Đại học 

Quảng Bình
Giáo viên Toán

Trường THCS Thị 

trấn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 89/100 89/100

42 Nguyễn Thị Kim Thy Nữ 10/30/2001 Kinh
Gò Dầu, 

Tây Ninh

An Thạnh, 

Bến Cầu
Đại học Sư phạm Toán

TOEIC (595 

điểm)

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giáo viên Toán
Trường THCS 

Khưu Văn Chông

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 70,5/100 70,5/100

43 Nguyễn Hồ Thúy Giang Nữ 7/9/1987 Kinh Tây Ninh
Long Khánh, 

Bến Cầu
Đại học

 Đại học Tiếng Anh 

(Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên 

Tiếng Anh cấp 

Trung học cơ sở).

Đại học Tiếng 

Anh

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

Công nghiệp TP. 

Hồ Chí Minh

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS Long 

Khánh

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 83/100 83/100

44 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 9/2/1998 Kinh
Thành Phố 

Tây Ninh

Thành Phố 

Tây Ninh
Đại học sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Anh trình 

độ Bậc 4

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT 

nâng cao

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS Long 

Chữ

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 82/100 82/100

45 Lê Thị Trà My Nữ 11/22/1992 Kinh Tây Ninh
Long Khánh, 

Bến Cầu
Đại học

Đại học Ngôn ngữ 

Anh (bằng tốt 

nghiệp Cao đẳng Sư 

phạm Tiếng Anh)

Đại học Ngôn 

ngữ Anh

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

mở Hà Nội

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS Long 

Giang

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 91/100 91/100

46 Huỳnh Thị Mỹ Trinh Nữ 11/20/1999 Kinh
Gò Dầu, 

Tây Ninh

Trường 

Đông, Hòa 

Thành

Đại học

ngôn ngữ Anh (Có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên 

Tiếng Anh cấp trung 

học cơ sở)

Đại học Ngôn 

ngữ Anh

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT 

nâng cao

Trường Đại học 

Công nghệ TP. 

Hồ Chí Minh

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS Lợi 

Thuận

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 81/100 81/100

47 Võ Chí Tình Nam 7/19/2002 Kinh
Bến Cầu, 

Tây Ninh

Long Phước, 

Bến Cầu
Đại học

Đại học Giáo dục 

thể chất (Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm 

thời

Tiếng Anh trình 

độ B1

Chứng chỉ ứng 

dục CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

sư phạm thể dục 

thể thao TP. Hồ 

Chí Minh

Giáo viên Giáo 

dục thể chất

Trường TH-THCS 

Long Phước

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 81,5/100 81,5/100

48 Lâm Minh Triết Nam 3/5/1986 Kinh

ấp Tân Lập, 

Tiên 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Tiên Thuận, 

Bến Cầu
Đại học giáo dục thể chất

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

sư phạm thể dục 

thể thao TP. Hồ 

Chí Minh

Giáo viên Giáo 

dục thể chất

Trường THCS Tiên 

Thuận

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III 
V.07.04.32 - 80/100 80/100



STT Họ & tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Ngoại ngữ Tin học Trường đào tạo

Vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị tuyển dụng

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Mã số
Điểm ưu 

tiên

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch vòng 

2

Tổng điểm 

xét tuyển
Ghi chú

49 Nguyễn Thị Thu Huệ Nữ 8/17/1987 Kinh

Long 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Khu phố II, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Đại học

Cử nhân chuyên 

ngành lưu trữ và 

quản trị văn phòng

Tiếng Anh trình 

độ B

Tin học ứng 

dụng trình độ B

Trường Đại học 

Khoa học xã hội 

và Nhân văn

Văn thư 
Trường THCS Thị 

trấn

Văn thư viên trung 

cấp
02.008 - 76,5/100 76,5/100

50 Trần Thị Thùy Lam Nữ 9/24/1987 Kinh

Tiên 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu
Đại học

Bằng cử nhân Kế 

toán

Tin học ứng 

dụng trình độ B

Trường Đại học 

Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kế toán
Trường tiểu học An 

Thạnh

Kế toán viên trung 

cấp
06.032 - 75/100 75/100

51 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 4/18/1988 Kinh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Khu phố II, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Đại học
Bằng cử nhân Kế 

toán

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

Mở Thành phố 

Hồ Chí Mnh

Kế toán
Trường THCS Lợi 

Thuận

Kế toán viên trung 

cấp
06.032 - 55,5/100 55,5/100

52 Huỳnh Thị Kiều Oanh Nữ 10/26/1986 Kinh

Long Vinh, 

Châu 

Thành, Tây 

Ninh

Long Vĩnh, 

Châu Thành
Đại học

Bằng cử nhân Kế 

toán

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

Sài Gòn
Kế toán

Trường mẫu giáo 

Long Giang

Kế toán viên trung 

cấp
06.032 - 54,5/100 54,5/100

53 Phạm Thị Kim Liễu Nữ 11/20/1986 Kinh

Nghĩa Điền, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

An Thạnh, 

Bến Cầu
Cao đẳng

Cao đăng Trường 

Đại học VH Thành 

phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh trình 

độ B

Tin học ứng 

dụng trình độ B

Trường Đại học 

Văn hóa Thành 

phố Hồ Chí Minh

Nhân viên Thư 

viện

Trường THCS Tiên 

Thuận

Thư viện viên hạng 

IV
V.10.02.07 - 77,5/100 77,5/100

54 Lâm Thị Giang Tú Nữ 11/24/1984 Kinh

Long Chữ, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Long Chữ, 

Bến Cầu
Đại học

Đại học chuyên 

ngành quản trị kinh 

doanh (chứng chỉ 

nghiệp Thông tin - 

Thư viện) 

Tiếng Anh trình 

độ B

Tin học ứng 

dụng trình độ B

Trường Đại học 

Thương Mại

Nhân viên Thư 

viện

Trường TH Long 

Chữ

Thư viện viên hạng 

IV
V.10.02.07 - 79,5/100 79,5/100

55 Diệp Thanh Tuyền Nữ 9/11/1994 Kinh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu
Cao đẳng

Cao đăng sư phạm 

Tây Ninh

Tiếng Anh trình 

độ B

Tin học ứng 

dụng trình độ B

Trường Cao 

đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Nhân viên Thư 

viện

Trường tiểu học Lợi 

Thuận

Thư viện viên hạng 

IV
V.10.02.07 - 57,5/100 57,5/100

56 Trần Văn Hiếu Nam 8/15/1993 Kinh Quảng Trị

Thị trấn Dầu 

Tiếng, huyện 

Dầu Tiếng, 

Bình Dương

Đại học
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ
Tiếng anh B

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tài Nguyên và 

Môi trường 

TPHCM

Địa chính viên
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Địa chính viên hạng 

III
V.06.01.02 - 75/100 75/100

57 Lê Hoài Nam 10/10/1998 Kinh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Thuận Tây, 

Lợi Thuận
Đại học

cử nhân huấn luyện 

thể thao (Chứng chỉ 

bồi dưỡng nội dung 

và phương pháp 

giảng dạy dành cho 

giáo viên phổ thông)

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ 

CNTT Nâng 

cao

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Huấn luyện viên

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền 

thanh huyện

Huấn luyện viên 

hạng III
V.10.01.03

2,5

(Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ thực 

hiện nghĩa 

vụ tham gia 

CANN xuất 

ngũ)

76,5/100 79/100

58 Nguyễn Trung Tín Nam 12/26/1997 Kinh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, 

Tây Ninh

Lợi Thuận, 

Bến Cầu, TN
Đại học Cử nhân Luật kinh tế Tiếng anh B

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Bình Dương
Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền 

thanh huyện

Phát thanh viên 

hạng III
V.11.10.29

2,5

(Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ thực 

hiện nghĩa 

vụ tham gia 

CANN xuất 

ngũ)

79,5/100 82/100



STT Họ & tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Ngoại ngữ Tin học Trường đào tạo

Vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị tuyển dụng

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Mã số
Điểm ưu 

tiên

Điểm kiểm 

tra, sát 

hạch vòng 

2

Tổng điểm 

xét tuyển
Ghi chú

59 Lê Văn Thạo Nam 4/1/1999 Kinh

Long 

Thuận, Bến 

Cầu Tây 

Ninh

Long Thuận, 

Bến Cầu, TN
Đại học

Cử nhân quản lý 

Nhà nước
Tiếng anh B1

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Học viện Hành 

chính Quốc gia

Viên chức 

Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền 

thanh huyện

Chuyên viên 01.003 - 83,5/100 83,5/100

thí sinh có 

điểm số cao 

hơn tại vị trí 

Viên chức 

Hành chính - 

Tổng hợp

1 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 5/2/1992 Kinh

Xã Lợi 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Khu phố II, 

Thị trấn Bến 

Cầu 

Đại học
- Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

Đồng Tháp

Giáo viên tiểu 

học 

Trường tiểu học Lợi 

Thuận

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.30 - 85/100 85/100

thí sinh có 

điểm số thấp 

hơn tại vị trí 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

2 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 11/18/1998 Kinh

An Tịnh, 

Thị xã 

Trảng 

Bàng, Tây 

Ninh

Thị trấn, Bến 

Cầu, TN
Đại học

Cử nhân quản trị 

kinh doanh
Tiếng anh B1

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT 

nâng cao

Trường Đại học 

Công nghệ TP. 

Hồ Chí Minh

Viên chức 

Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền 

thanh huyện

Chuyên viên 01.003 - 52/100 52/100

thí sinh có 

điểm số thấp 

hơn tại vị trí 

Viên chức 

Hành chính - 

Tổng hợp

3 Trần Hồ Triệu Dương Nữ 11/14/1996 Kinh

Long 

Thuận, Bến 

Cầu, Tây 

Ninh

Long Thuận, 

Bến Cầu
Đại học

Bằng cử nhân Kế 

toán

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin 

học A

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing

Kế toán
Trường THCS Lợi 

Thuận

Kế toán viên trung 

cấp
06.032 - - - vắng

4 Nguyễn Đức Phú Nam 5/12/1989 Kinh

Thị trấn Gò 

Dầu, Gò 

Dầu, Tây 

Ninh

Thị trấn Gò 

Dầu
Đại học

Bằng cử nhân Kế 

toán

Bằng tốt 

nghiệp Cao 

đẳng (chuyên 

ngành quản trị 

máy tính)

Trường Đại học 

mở Hà Nội
Kế toán

Trường tiểu học An 

Thạnh

Kế toán viên trung 

cấp
06.036 - - - vắng

5 Đoàn Duy Cường Nam 4/16/1990 Kinh
Bến Cầu, 

Tây Ninh

Long Thành 

Trung, Hòa 

Thành, TN

Đại học Cử nhân Luật  Tiếng anh B Trình độ B
Trường Đại học 

Trà Vinh

Viên chức 

Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền 

thanh huyện

Chuyên viên 01.003

2,5

(Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ thực 

hiện nghĩa 

vụ tham gia 

CANN xuất 

ngũ)

- 2,5/100 vắng

6 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 6/19/2000 Kinh

Thị xã Hòa 

Thành, Tây 

Ninh

Thị trấn, Bến 

Cầu, TN
Đại học

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh
Tiếng anh B1

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Công nghiệp 

thực phẩm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Viên chức 

Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền 

thanh huyện

Chuyên viên 01.003 - - - vắng

II. KHÔNG TRÚNG TUYỂN: 06 TRƯỜNG HỢP
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